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1 1815220039 Nguyễn Thị Phương Hồng 16/03/1991 077191003950 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 22DSP Tiếng Anh Sư phạm 106 2,63 Khá

2 1915220068 Bùi Thiên  Thanh 09/06/2000 077300001081 Tp. Hồ Chí Minh Nữ Kinh 23D1SP Tiếng Anh Sư phạm 106 2,66 Khá

3 1915330006 Cao Nữ Diệu Linh 22/02/1997 077197001672 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 23D6PD
Tiếng Nhật biên 

phiên dịch
116 3,23 Khá

Hạ Bậc do học 

lại 4 môn và 

quá thời hạn 

chuẩn đầu ra 2 

học kỳ 

4 2015220012 Lê Thị Kim Ngân 19/11/2002 077302006024 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 24D1 Tiếng Anh 84 2,36 Trung bình

5 2015260021 Lê Thị Phương Thảo 07/04/2001 044301005699 Quảng Bình Nữ Kinh 24K Kế toán 80 2,44 Trung bình

6 2115220026 Trần Thị Cao Duyên 15/12/2003 077303002700 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 25D1 Tiếng Anh 84 2,58 Khá

7 2115220004 Huỳnh Thị Hằng 26/08/2002 077302006811 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 25D1 Tiếng Anh 84 2,28 Trung bình

8 2115220027 Nguyễn Thị Ngọc Hân 06/02/2001 077301006270 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 25D1 Tiếng Anh 84 2,23 Trung bình

9 2115220049 Đoàn Thị Diệu Hiền 20/06/1998 077198006307 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 25D1 Tiếng Anh 84 2,87 Khá

10 2115220007 Vũ Minh Hiếu 25/02/2003 077203007977 Bà Rịa - Vũng Tàu Nam Kinh 25D1 Tiếng Anh 84 2,21 Trung bình

11 2115220010 Hoàng Nhật Linh 30/09/2003 077303006546 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 25D1 Tiếng Anh 84 3,42 Giỏi

12 2115220034 Phan Văn Nam 22/02/2002 077202006524 Bà Rịa - Vũng Tàu Nam Kinh 25D1 Tiếng Anh 84 2,02 Trung bình

13 2115220046 Vũ Thị Mỹ Xuân 08/09/2003 077303001128 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 25D1 Tiếng Anh 84 2,21 Trung bình

14 2115330004 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 01/12/2003 077303006786 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 25D6 Tiếng Nhật 84 2,99 Khá

15 2115010018 Trần Thị Thanh Nhàn 29/05/2003 077303001653 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 25M1 Giáo dục Mầm non 92 3,11 Khá
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16 2115010114 Văn Trần Diễm Trinh 24/04/2003 077303003398 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 25M3 Giáo dục Mầm non 92 2,49 Trung bình

17 2115010094 Đỗ Thị Hồng Ngự 28/06/2002 077302001246 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 25M4 Giáo dục Mầm non 92 2,95 Khá

18 2215270003 Nguyễn Thị Thùy Dung 17/08/2004 077304006236 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26C7 Quản trị văn phòng 74 3,12 Giỏi

19 2215270004 Trương Thành Đạt 25/07/2001 077201000017 Bà Rịa - Vũng Tàu Nam Kinh 26C7 Quản trị văn phòng 74 2,36 Trung bình

20 2215270006 Vũ Thị Thu Hà 01/04/2000 077300010985 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26C7 Quản trị văn phòng 74 3,81 Xuất sắc

21 2215270007 Lê Thị Hồng Hạnh 09/04/2003 077303005667 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26C7 Quản trị văn phòng 74 2,80 Khá

22 2215270008 Dương Thị Mỹ Hằng 15/02/2002 077302001816 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Chơ ro 26C7 Quản trị văn phòng 74 3,07 Giỏi

23 2215270009 Nguyễn Hoàng Lên 17/10/2004 077204000999 Bà Rịa - Vũng Tàu Nam Kinh 26C7 Quản trị văn phòng 74 2,73 Khá

24 2215270012 Nguyễn Lê Cẩm My 01/05/2004 077304008169 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26C7 Quản trị văn phòng 74 3,36 Giỏi

25 2215270013 Trịnh Nguyễn Trà My 30/04/2001 077301003459 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26C7 Quản trị văn phòng 74 2,96 Khá

26 2215270015 Đỗ Thị Thủy Tiên 07/10/2003 077303005236 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26C7 Quản trị văn phòng 74 3,11 Giỏi

27 2215270021 Trương Thị Thùy Vân 21/08/2004 077304005485 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26C7 Quản trị văn phòng 74 3,54 Xuất sắc

28 2215220002 Vũ Việt Anh 06/06/2004 025204012764 Bà Rịa - Vũng Tàu Nam Kinh 26D1 Tiếng Anh 84 3,37 Giỏi

29 2215220003 Ngô Minh Chiến 19/09/2003 077203002219 Bà Rịa - Vũng Tàu Nam Kinh 26D1 Tiếng Anh 84 3,07 Giỏi

30 2215220007 Nguyễn Thị Kim Hạnh 05/06/2004 077304000454 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26D1 Tiếng Anh 84 3,10 Giỏi

31 2215220009 Đồng Thị Khánh Huyền 09/05/2003 036303006988 Nam Định Nữ Kinh 26D1 Tiếng Anh 84 2,80 Khá

32 2215220010 Trần Tuấn Khanh 15/11/2004 077204003010 Bà Rịa - Vũng Tàu Nam Kinh 26D1 Tiếng Anh 84 3,42 Giỏi

33 2215220011 Vũ Thị Ngọc Lan 19/11/2002 031302000469 Hải Phòng Nữ Kinh 26D1 Tiếng Anh 84 3,26 Khá

Hạ bậc do vi 

phạm quy chế 

thi 

34 2215220012 Lê Thị Mỹ Linh 03/01/2004 077304006317 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26D1 Tiếng Anh 84 3,73 Xuất sắc

35 2215220014 Trần Thị Kim Ngân 06/11/2004 077304004244 Thừa Thiên Huế Nữ Kinh 26D1 Tiếng Anh 84 2,99 Khá

36 2215220017 Vũ Nguyễn Ngọc Nhi 16/02/2002 077302001214 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26D1 Tiếng Anh 84 2,67 Khá

37 2215220021 Trần Thị Thanh Tâm 26/10/2004 077304003286 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26D1 Tiếng Anh 84 2,55 Khá

38 2215220027 Trịnh Ngọc Trung 04/08/1993 077093002638 Bà Rịa - Vũng Tàu Nam Kinh 26D1 Tiếng Anh 84 3,51 Xuất sắc

39 2215220023 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 26/04/2004 077304001462 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26D1 Tiếng Anh 84 3,00 Giỏi

40 2215220029 Nguyễn Ngọc Yến 22/01/2004 077304002488 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26D1 Tiếng Anh 84 3,29 Giỏi

41 2215330001 Trần Vương Yến Khoa 12/06/2004 077304001858 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26D6 Tiếng Nhật 84 3,78 Xuất sắc

42 2215330002 Lưu Trần Khánh Ly 13/01/2004 077304006356 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26D6 Tiếng Nhật 84 3,63 Xuất sắc



43 2215330004 Trần Thị Hoài Ngân 27/03/2001 094301004335 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh 26D6 Tiếng Nhật 84 3,64 Xuất sắc

44 2215330005 Dương Thị Bích Ngọc 03/02/2003 077303003018 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26D6 Tiếng Nhật 84 3,46 Giỏi

45 2215330009 Châu Thị Phương Thanh 23/06/2000 079300010665 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh 26D6 Tiếng Nhật 84 3,58 Xuất sắc

46 2215330006 Nguyễn Thị Hoài Thương 11/03/2003 077303006773 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26D6 Tiếng Nhật 84 3,68 Xuất sắc

47 2215330008 Nguyễn Thị Yến Vy 26/02/2004 077304003773 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26D6 Tiếng Nhật 84 3,27 Giỏi

48 2115260001 Nguyễn Ngọc Anh 17/11/2003 079303019912 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh 26K Kế toán 80 3,63 Xuất sắc

49 2215260001 Hoàng Minh Châu 07/12/2003 077303007655 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26K Kế toán 80 3,03 Giỏi

50 2215260002 Nguyễn Thị Minh Giang 02/11/2004 077304002851 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26K Kế toán 80 3,96 Xuất sắc

51 2215260004 Nguyễn Hồng Hạnh 01/04/2004 077304006791 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26K Kế toán 80 3,04 Giỏi

52 2215260024 Hoàng Hải  Hân 30/05/2004 077304000743 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26K Kế toán 80 3,08 Khá

Hạ bậc do vi 

phạm quy chế 

thi 

53 2215260005 Huỳnh Văn Hoàng 18/06/2004 083204001173 Bến Tre Nam Kinh 26K Kế toán 80 3,33 Giỏi

54 2215260006 Đào Thị Thu Hương 08/04/2004 077304010113 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26K Kế toán 80 2,78 Khá

55 2215270027 Nguyễn Hoàng Khánh Linh 06/11/2004 077304005225 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26K Kế toán 80 2,83 Khá

56 2215260007 Trần Thị Mỹ Linh 04/12/2004 077304006792 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26K Kế toán 80 3,85 Xuất sắc

57 2215260008 Vũ Thảo Linh 18/04/2002 038302005727 Thanh Hóa Nữ Kinh 26K Kế toán 80 2,85 Khá

58 2215260010 Lê Huỳnh My 07/03/2004 077304004080 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26K Kế toán 80 3,40 Giỏi

59 2215260011 Phạm Thanh Nhi 24/09/2002 077302006724 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26K Kế toán 80 3,54 Xuất sắc

60 2215260012 Phan Thị Thu Nhi 22/08/2004 077304003280 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26K Kế toán 80 3,07 Giỏi

61 2215260015 Lê Thị Quỳnh Như 22/05/2004 070304000137 Bình Phước Nữ Kinh 26K Kế toán 80 2,66 Khá

62 2215260013 Lý Thị Kiều Như 28/12/2004 077304006405 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26K Kế toán 80 2,60 Khá

63 2215260014 Mai Thị Quỳnh Như 11/04/2004 077304003798 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26K Kế toán 80 2,95 Khá

64 2215260016 Hoàng Long Sơn 21/09/2003 077203007754 Ninh Bình Nam Kinh 26K Kế toán 80 3,09 Giỏi

65 2215260018 Phạm Thanh Thảo 12/01/2002 067302009108 Đăk lăk Nữ Kinh 26K Kế toán 80 3,82 Xuất sắc

66 2215260026 Trần Phương Thảo 05/08/2004 035304009693 Hà Nam Nữ Kinh 26K Kế toán 80 2,79 Khá

67 2215260020 Nguyễn Thị Ngọc Thùy 21/08/2002 077302000552 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26K Kế toán 80 2,76 Khá

68 2215260019 Văn Anh Thuỳ 02/08/2004 077304006526 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Hoa 26K Kế toán 80 2,74 Khá

69 2215260028 Lưu Thị Trang 01/10/2002 077302005390 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26K Kế toán 80 3,71 Xuất sắc



70 2215260022 Trần Thị Huyền Trang 14/03/2003 077303005851 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26K Kế toán 80 3,58 Xuất sắc

71 2215260017 Vũ Mai Quỳnh Tươi 15/10/2003 077303006835 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26K Kế toán 80 3,51 Xuất sắc

72 2215010002 Nguyễn Thị Hoài An 20/08/2004 077304001018 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M1 Giáo dục Mầm non 92 3,02 Khá

73 2215010003 Nguyễn Trần Vân Anh 22/11/1999 077199003449 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M1 Giáo dục Mầm non 92 3,20 Khá

Hạ bậc do bị 

điểm D một 

học phần 

74 2215010004 Bùi Thị Quý Chi 21/09/2001 077301002201 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M1 Giáo dục Mầm non 92 3,04 Khá

75 2215010005 Trần Lê Thị Diệu 18/05/2003 077303002421 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M1 Giáo dục Mầm non 92 2,65 Khá

76 2215010006 Đinh Thị Mỹ Duyên 09/11/2004 077304001852 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M1 Giáo dục Mầm non 92 2,84 Khá

77 2215010007 Huỳnh Thị Mỹ Đình 30/05/2004 077304002208 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M1 Giáo dục Mầm non 92 3,17 Khá

78 2215010008 Thân Vũ Quỳnh Giang 11/02/2004 077304001290 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M1 Giáo dục Mầm non 92 2,86 Khá

79 2215010120 Trần Thị Quỳnh Giang 03/10/2002 077302002362 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M1 Giáo dục Mầm non 92 3,14 Khá

80 2215010009 Lê Quỳnh Hiếu 23/11/1999 077199000979 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M1 Giáo dục Mầm non 92 3,09 Khá

81 2215010010 Nguyễn Thanh Huyền 06/01/2004 077304006843 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M1 Giáo dục Mầm non 92 3,02 Khá

82 2215010011 Nguyễn Thị Hương 26/06/2004 036304007860 Nam Định Nữ Kinh 26M1 Giáo dục Mầm non 92 3,10 Khá

83 2215010019 Dương Thị Minh Nguyệt 04/04/2004 077304005392 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Chơ ro 26M1 Giáo dục Mầm non 92 2,83 Khá

84 2215010021 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 25/01/1999 077199003552 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M1 Giáo dục Mầm non 92 3,38 Giỏi

85 2215010060 Nguyễn Nguyễn Kiều Nhân 27/06/2004 077304001183 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M1 Giáo dục Mầm non 92 2,83 Khá

86 2215010101 Đoàn Thị Yến Nhi 26/10/2004 077304002048 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M1 Giáo dục Mầm non 92 2,95 Khá

87 2215010023 Lê Trần Xuân Nhi 04/01/2002 077302002165 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M1 Giáo dục Mầm non 92 3,38 Giỏi

88 2215010024 Trần Thụy Hồng Nhung 17/09/2004 077304005999 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M1 Giáo dục Mầm non 92 3,18 Khá

89 2215010025 Trần Thị Kim Oanh 21/06/2004 077304010736 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M1 Giáo dục Mầm non 92 3,02 Khá

90 2215010029 Hồ Băng Tâm 13/07/2004 045304000520 Quảng Trị Nữ Kinh 26M1 Giáo dục Mầm non 92 3,45 Giỏi

91 2215010109 Lê Thị Ngọc Thùy 26/12/2004 077304002705 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M1 Giáo dục Mầm non 92 3,03 Khá

92 2215010030 Trần Thị Bích Thủy 22/09/2004 077304002489 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M1 Giáo dục Mầm non 92 3,27 Giỏi

93 2215010032 Nguyễn Anh Thư 25/04/2004 077304000534 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M1 Giáo dục Mầm non 92 2,76 Khá

94 2215010034 Nguyễn Huyền Trang 08/01/2004 038304008157 Thanh Hóa Nữ Kinh 26M1 Giáo dục Mầm non 92 3,52 Giỏi

95 2215010033 Phạm Thị Thu Trang 29/02/2004 077304002053 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M1 Giáo dục Mầm non 92 2,95 Khá

96 2215010036 Trần Thị Ngọc Trang 30/06/2004 077304003676 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M1 Giáo dục Mầm non 92 2,67 Khá



97 2215010038 Vũ Thị Thu Vân 13/09/2004 077304002961 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M1 Giáo dục Mầm non 92 3,23 Giỏi

98 2215010039 Nguyễn Tường Vy 03/09/2004 077304001873 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M1 Giáo dục Mầm non 92 2,93 Khá

99 2215010001 Lê Thị Minh An 02/12/2004 077304005684 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M2 Giáo dục Mầm non 92 2,97 Khá

100 2215010041 Bùi Thị Lan Anh 18/10/2004 017304007861 Hoà Bình Nữ Mường 26M2 Giáo dục Mầm non 92 2,91 Khá

101 2215010040 Đặng Thị Lan Anh 23/10/2004 077304003500 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M2 Giáo dục Mầm non 92 3,02 Khá

102 2215010043 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 04/04/2004 042304007724 Hà Tĩnh Nữ Kinh 26M2 Giáo dục Mầm non 92 3,13 Khá

103 2215010045 Phạm Thanh Hằng 03/02/2003 077303007229 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M2 Giáo dục Mầm non 92 3,09 Khá

104 2215010047 Lê Thị Hoàng Hiếu 03/09/2004 077304002651 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M2 Giáo dục Mầm non 92 2,94 Khá

105 2215010086 Đoàn Thị Thu Hồng 10/06/1998 077198001399 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M2 Giáo dục Mầm non 92 3,37 Giỏi

106 2215010048 Âu Thị Thanh Hương 21/05/2004 077304007135 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M2 Giáo dục Mầm non 92 2,96 Khá

107 2215010050 Đỗ Thị Diễm Hương 23/03/2003 091303000272 Kiên Giang Nữ Kinh 26M2 Giáo dục Mầm non 92 2,90 Khá

108 2215010049 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 14/08/2002 077302006919 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M2 Giáo dục Mầm non 92 3,29 Giỏi

109 2215010091 Bành Thị Hồng Loan 07/08/2004 077304006514 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M2 Giáo dục Mầm non 92 2,91 Khá

110 2215010052 Trần Thị Minh Lợi 06/01/2004 077304000029 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M2 Giáo dục Mầm non 92 3,14 Khá

111 2215010053 Phạm Thị Tuyết Mai 30/03/2003 077303000165 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M2 Giáo dục Mầm non 92 3,59 Giỏi

112 2215010054 Nguyễn Ngọc Thanh Ngân 01/09/2004 077304000753 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M2 Giáo dục Mầm non 92 3,55 Giỏi

113 2215010055 Phạm Đình Bảo Ngân 19/05/2003 080303000697 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M2 Giáo dục Mầm non 92 3,20 Khá

Hạ bậc do bị 

điểm D một 

học phần 

114 2215010057 Đinh Hoàng Bảo Ngọc 05/05/2004 077304002089 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M2 Giáo dục Mầm non 92 3,42 Giỏi

115 2215010056 Đỗ Thị Bích Ngọc 12/09/2003 077303006525 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M2 Giáo dục Mầm non 92 3,11 Khá

116 2215010058 Nguyễn Bảo Ngọc 28/08/2004 096304001354 Cà Mau Nữ Kinh 26M2 Giáo dục Mầm non 92 3,40 Giỏi

117 2115010017 Mai Thị Hiền Nguyên 28/07/2003 077303000512 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M2 Giáo dục Mầm non 92 3,77 Xuất sắc

118 2215010020 Đào Thị Thanh Nhã 25/04/2004 077304005712 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Chơ ro 26M2 Giáo dục Mầm non 92 2,89 Khá

119 2215010059 Trần Thị Phương Nhân 15/10/2003 077303003737 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M2 Giáo dục Mầm non 92 3,07 Khá

120 2215010063 Ngô Thảo Nhi 24/04/2004 040304000602 Nghệ An Nữ Kinh 26M2 Giáo dục Mầm non 92 3,49 Giỏi

121 2215010102 Nguyễn Thị Yến Nhi 18/03/2004 077304004736 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M2 Giáo dục Mầm non 92 3,04 Khá

122 2215010062 Nguyễn Võ Linh Nhi 01/06/2004 077304004601 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M2 Giáo dục Mầm non 92 3,21 Giỏi

123 2215010064 Trần Thị Linh Nhi 22/06/2004 077304003263 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M2 Giáo dục Mầm non 92 3,49 Giỏi



124 2215010066 Đặng Ngọc Quế Như 27/05/2003 089303020432 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh 26M2 Giáo dục Mầm non 92 3,42 Giỏi

125 2215010103 Hồ Lâm Tâm Như 10/02/2004 077304005032 Thái Bình Nữ Kinh 26M2 Giáo dục Mầm non 92 3,20 Giỏi

126 2115010064 Nguyễn Thị Kim Phụng 01/12/2002 077302004523 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh 26M2 Giáo dục Mầm non 92 3,40 Giỏi

127 2215010069 Vũ Thị Lê Thanh 27/12/2000 036300018415 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M2 Giáo dục Mầm non 92 3,61 Giỏi
Hạ Bậc do thi 

lại 1 môn 

128 2215010070 Trần Thụy Hoàng Thu 02/09/2004 077304002101 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M2 Giáo dục Mầm non 92 2,88 Khá

129 2215010072 Hồ Thanh Uyên Thy 21/04/2004 077304003318 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M2 Giáo dục Mầm non 92 2,85 Khá

130 2215010073 Nguyễn Thị Thùy Trang 13/07/2004 077304004818 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M2 Giáo dục Mầm non 92 3,31 Giỏi

131 2215010116 Thích Quế  Trâm 07/03/2002 077302002835 Đồng Nai Nữ Kinh 26M2 Giáo dục Mầm non 92 3,42 Giỏi

132 2215010074 Tô Thị Ngọc Trầm 10/06/2004 077304005072 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M2 Giáo dục Mầm non 92 3,31 Giỏi

133 2215010075 Nguyễn Thị Minh Trí 02/06/2004 077304004550 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M2 Giáo dục Mầm non 92 3,15 Khá

134 2215010078 Hoàng Nguyễn Trâm Anh 23/10/2004 077304009914 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M3 Giáo dục Mầm non 92 3,02 Khá

135 2215010079 Vương Thị Ánh 20/05/2004 077304002323 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M3 Giáo dục Mầm non 92 3,06 Khá

136 2215010080 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 30/04/2003 051303000495 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M3 Giáo dục Mầm non 92 2,82 Khá

137 2215010081 Trần Thị Hồng Đào 11/03/2004 084304006015 Trà Vinh Nữ Kinh 26M3 Giáo dục Mầm non 92 2,79 Khá

138 2215010082 Mai Ngọc Hân 02/02/2003 077303006929 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M3 Giáo dục Mầm non 92 2,77 Khá

139 2215010046 Phạm Thị Ngọc Hân 20/02/2004 077304001076 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M3 Giáo dục Mầm non 92 3,28 Giỏi

140 2215010084 Lê Thị Ngọc Hiền 13/06/2004 077304004523 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M3 Giáo dục Mầm non 92 3,18 Khá

141 2215010083 Phạm Nguyễn Thanh Hiền 31/08/2004 077304002978 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M3 Giáo dục Mầm non 92 3,09 Khá

142 2215010087 Nguyễn Thị Xuân Hương 05/01/2003 077303007712 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M3 Giáo dục Mầm non 92 2,75 Khá

143 2215010088 Lý Phan Quốc Khánh 02/09/2004 077304004786 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M3 Giáo dục Mầm non 92 2,76 Khá

144 2215010089 Trần Thị Bích Liên 12/08/2004 077304001159 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M3 Giáo dục Mầm non 92 3,78 Giỏi
Hạ Bậc do thi 

lại và bị kỷ luật

145 2215010090 Phạm Phương Linh 18/05/2004 077304002844 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M3 Giáo dục Mầm non 92 3,02 Khá

146 2215010092 Trần Thị Trúc Mai 27/07/1997 077197000989 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M3 Giáo dục Mầm non 92 3,17 Khá

147 2215010015 Văn Kim Mai 10/06/2004 077304001578 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M3 Giáo dục Mầm non 92 3,28 Khá
Hạ Bậc do thi 

lại và bị kỷ luật

148 2215010093 Nguyễn Thị Thương Mến 22/09/2004 051304000328 Quảng Ngãi Nữ Kinh 26M3 Giáo dục Mầm non 92 2,98 Khá

149 2215010094 Bùi Trung Khánh Ngân 08/11/2003 077303004605 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M3 Giáo dục Mầm non 92 3,61 Xuất sắc

150 2215010095 Trần Nhã Nghi 15/05/2004 077304002737 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M3 Giáo dục Mầm non 92 2,82 Khá



151 2215010017 Huỳnh Thị Bích Ngọc 11/02/2004 077304000241 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M3 Giáo dục Mầm non 92 3,52 Giỏi

152 2215010098 Lương Thị Hồ Ngọc 26/12/2004 077304002970 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M3 Giáo dục Mầm non 92 3,68 Xuất sắc

153 2215010096 Lương Thị Hồng Ngọc 26/12/2004 077304002971 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M3 Giáo dục Mầm non 92 3,73 Xuất sắc

154 2215010119 Trương Thị Hoàn Ngọc 07/04/2001 077301000351 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M3 Giáo dục Mầm non 92 2,91 Khá

155 2215010099 Trần Phan Thị Hiếu Nguyên 30/12/2004 077304006084 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M3 Giáo dục Mầm non 92 2,96 Khá

156 2215010100 Ngô Thụy Hạnh Nhi 20/03/2003 077303003909 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M3 Giáo dục Mầm non 92 3,51 Giỏi

157 2215010061 Phạm Nguyễn Trúc Nhi 02/05/2004 077304000738 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M3 Giáo dục Mầm non 92 3,78 Xuất sắc

158 2215010104 Võ Thị  Huỳnh Như 21/07/2004 077304003408 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M3 Giáo dục Mầm non 92 3,51 Giỏi

159 2215010027 Hồ Thị Hiền Phương 01/02/1999 077199001485 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M3 Giáo dục Mầm non 92 3,32 Khá

Hạ bậc do bị 

điểm D một 

học phần 

160 2215010067 Nguyễn Thị Tuyết Phương 05/10/1999 077199003037 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M3 Giáo dục Mầm non 92 3,08 Khá

161 2215010106 Lê Thị Diễm Quỳnh 16/02/2004 077304003306 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M3 Giáo dục Mầm non 92 3,19 Khá

162 2215010108 Nguyễn Thị Hồng Thắm 15/02/2004 077304009152 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M3 Giáo dục Mầm non 92 2,97 Khá

163 2215010112 Trần Thụy Phương Trúc 02/11/2004 077304003435 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M3 Giáo dục Mầm non 92 3,05 Khá

164 2215010113 Nguyễn Lê Nhã Uyên 14/01/2004 091304007090 Kiên Giang Nữ Kinh 26M3 Giáo dục Mầm non 92 3,67 Xuất sắc

165 2215010114 Nguyễn Trần Phương Uyên 19/11/2003 091303000221 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 26M3 Giáo dục Mầm non 92 3,04 Khá

166 2315010012 Nguyễn Vi Ngọc Hiệp 26/01/2001 077301000049 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 27M1 Giáo dục Mầm non 92 3,37 Giỏi

Xếp loại Tốt 

nghiệp 

Số 

lượng

Xuất sắc 23

Giỏi 47

Khá 87

Trung bình 9

Tổng 166

Danh sách này có 166 sinh viên 
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